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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Trúc Phương.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Phước . 

Ông Huỳnh Phước . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ý – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Vương và ông Trần Phương Hồng - Kiểm 

sát viên.  

Ngày 11 tháng 5 năm 2023
 
tại trụ sở Tòa án nhân thành phố S, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 

36/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 33/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Hồng Q, sinh ngày 03/5/1988 tại Cần Thơ; nơi cư trú: số C, đường 

C, Khóm E, Phường I, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: không; trình độ 

học vấn: 8/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Nguyễn Văn S và mẹ bà Phạm Thị Bạch Y; có vợ và 04 con; tiền án: 

không; tiền sự: 01 lần, vào ngày 11/9/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Sóc 

Trăng ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc thời hạn 18 tháng (về nhân thân: vào ngày 21/3/2007, bị Tòa án nhân dân 

thành phố Sóc Trăng xử phạt 04 năm tù về Tội phá hủy công trình phương tiện 

quan trọng về an ninh quốc gia, chấp hành xong ngày 31/12/2009 đã được xóa án 

tích); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/12/2022 và chuyển tạm giam cho đến nay (có 

mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn N, Luật sư – Cộng tác viên 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh S. Địa chỉ liên hệ: số A đường H, 

Phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 



 

 

- Bị hại: Ông Võ Tấn P, sinh năm 1966. Địa chỉ: ấp B, thị trấn P, huyện T, 

tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn Văn Q1, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: số A đường H, Khóm F, Phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài cá nhân nên vào 

khoảng 23 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022, Nguyễn Hồng Q điều khiển xe 

mô tô biển số 83S3-0744 đi từ nhà tại số C, đường C tháng D, khóm E, phường I, 

thành phố S qua đường M để đi xuống huyện T thăm bạn gái của Q. Khi đi ngang 

căn nhà số F, đường M, khóm E, phường D, thành phố S, của ông Võ Tấn P, Q 

phát hiện cửa rào mở, nhìn vào bên trong nhà không có mở đèn, nên đã nảy sinh 

đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm tài sản, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau 

khi cho xe chạy khỏi nhà của ông P một đoạn, Q điều khiển xe quay đầu lại rồi 

chạy thẳng vào khu vực bên trong rồi dựng xe ở bên hông nhà bên trái theo hướng 

từ ngoài đi vào, quan sát thấy bên trong nhà không có người, nên Q lén lút đi vào 

khu vực bên trong nhà sau đó đi lên tầng 01 vào trong phòng lấy 01 tủ lạnh nhãn 

hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER, rồi khiêng ra để ở cầu thang, sau đó Q tiếp tục 

đi qua phòng kế bên lấy 01 thiết bị tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture, 01 bộ 

đầu ghi hình 04 Videos in 02 audio in + HDD 2TB (Vantech), 02 cục khếch đại âm 

thanh và 01 tay nghe nhãn hiệu OVANN, rồi bỏ tất cả vào trong túi xách bằng 

nhựa có sẳng trong phòng, rồi đem xuống để nơi đậu dựng xe. Sau đó, Q đi lên cầu 

thang khiêng cái tủ lạnh xuống để lên xe rồi chở tất cả tài sản vừa mới lấy trộm 

được đem về nhà của Q cất giấu. Khoảng 30 phút sau đó, Q tiếp tục nảy sinh ý 

định điều khiển xe quay lại nhà của ông P, rồi tiếp tục đi lên tầng 01 vào các phòng 

ngủ để tìm các tài sản lấy trộm gồm: 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 

10 cái áo gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng – 

xanh, hiệu Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái áo 

gói ôm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi và 01 cái nệm cao su Kim C, kích thướt 

1,2m x 2m x 10 cm, sau đó dùng dây buộc lại rồi đem xuống xe để tất cả lên baga 

xe. Lúc này, Q phát hiện có 01 bịch nylon màu đen để ở tầng trệt nên đã đi đến 

xem và phát hiện bên trong bịch nylon có 02 cái CP hiệu LS C50, 02 cái CP hiệu 

Panasonic C40 và 06 cái CP hiệu Panasonic C32, nên Q đã lấy đem ra treo lên xe, 

sau đó chở tất cả tài sản vừa lấy trộm được về nhà cất giấu ở phòng ngủ của Q. 

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022, Q nảy sinh ý định 

tiếp tục đột nhập vào bên trong nhà của ông P tiếp tục tìm tài sản để lấy trộm. Sau 

đó Q một mình điều khiển xe mô tô biển số 83S3-0744 đi từ nhà chạy đến nhà của 

ông P. Tuy nhiên lần này, Q không chạy xe vào bên trong nhà mà đậu dựng xe 

cách nhà của ông P khoảng 50 mét rồi đi bộ vào bên trong nhà của ông P. Khi đi 

đến khu vực bên hông nhà của ông P, lúc này trong nhà không có mở đèn nên Q 

dùng tay mở cửa sổ bên hông nhà, rồi dùng điện thoại mở đèn để quan sát khu vực 



 

 

bên trong tìm tài sản để lấy trộm. Khi đó, thì bị mọi người phát hiện và bắt giữ Q, 

sau đó trình báo với Công an phường D, thành phố S. Tại Công an, Q thừa nhận 

toàn bộ hành vi trộm cắp vào ngày 25/11/2022. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Q tại số C, 

đường 30 tháng 4, khóm E, phường I, thành phố S. Qua khám xét thu giữ: 01 tủ 

lạnh nhãn hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER; 01 thiết bị tổng đài chuyên dụng 

hiệu SC Venture; 01 bộ đầu ghi hình 04 Videos in 02 audio in + HDD 2TB 

(Vantech); 02 cục khếch đại âm thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu OVANN; 04 cái 

mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 10 cái áo gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu 

Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim 

C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái áo gói ôm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 

01 cái nệm Kim C, 100% cao su thiên nhiên, kích thướt 1,2m x 2m x 10 cm; 02 cái 

CP hiệu LS C50; 02 cái CP hiệu Panasonic C40 và 06 cái CP hiệu Panasonic C32.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 176, ngày 04 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự thành phố S, kết luận:  

+ 01 tủ lạnh hiệu AQUA 90 lít AQR-95ER, đã qua sử dụng, có giá 

3.500.000 đồng; 

+ 01 bộ thiết bị tổng đài chuyên dụng SC Venture, đã qua sử dụng, có giá 

36.960.000 đồng; 

+ 01 bộ đầu ghi hình 04 videos in 02 audio in + HDD 2TB (Vantech), đã 

qua sử dụng, có giá 7.000.000 đồng; 

+ 02 cái khếch đại, đã qua sử dụng, có giá 5.390.000 đồng; 

+ 01 tai nghe Ovann, đã qua sử dụng, có giá 1.330.000 đồng; 

+ 04 bộ chăn, drap, áo gối, đã qua sử dụng, có giá 2.800.000 đồng; 

+ 02 gối cao su, đã qua sử dụng, có giá 700.000 đồng; 

+ 01 cái nệm cao su kim cương, kích thước 1,2m x 90cm x 2m, đã qua sử 

dụng, có giá 6.300.000 đồng; 

+  02 cái gối nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi, có giá 210.000 đồng; 

+ 01 cái drap (ga nệm), sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi, có giá 245.000 

đồng. 

+ 10 cục công tắc điện (CP), đã qua sử dụng, có giá 2.450.000 đồng. 

Tổng trị giá trị là 66.885.000 đồng.  

Tại bản kết luận giám định số 14/KLGĐĐV-KTHS, ngày 13 tháng 12 năm 

2022, của Phòng K Công an tỉnh S, kết luận: 

- Ảnh màu tỷ lệ (9x12) cm chụp dấu vết đường vân màu trắng, tại vị trí số 

41 (Ký hiệu: A25) so với dấu vân tay màu đen ngón “giữa phải” in trên Chỉ bản; 

Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, 

khóm E, phường I, TP S (Ký hiệu: M) là dấu vân tay của cùng một người. 

Dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong dán 

lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 36 (Ký hiệu: A12) so với dấu vẫn tay màu đen 

ngón “trỏ trái” in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 

094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường I, TP S. (Ký hiệu: 

M) là dấu vân tay của cùng một người.  



 

 

- Dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong 

dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 40 (Ký hiệu: A20) so với dấu vân tay màu 

đen ngón “giữa trái” in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 

094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường I, TP S (Ký hiệu: 

M) là dấu vân tay của cùng một người.  

- Dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong 

dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 40 (Ký hiệu: A21) so với dấu vân tay màu 

đen ngón “nhẫn trái” in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 

094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường I, TP S (Ký hiệu: 

M) là dấu vân tay của cùng một người.  

- 02 (hai) dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo 

trong dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 36 (Ký hiệu: A4, A5) so với bộ dấu 

vân tay màu đen in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 

094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường I, TP S (Ký hiệu: 

M) là không phải dấu vân tay của cùng một người.  

- 03 (ba) dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo 

trong dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 36 (Ký hiệu: A6, A8, A10) so với bộ 

dấu vân tay màu đen in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn Hồng Q; CCCD số: 

094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường I, TP S (Ký hiệu: 

M) là không phải dấu vân tay của cùng một người.  

- Ảnh màu tỷ lệ (9x12)cm chụp dấu vết đường vân màu trắng, tại vị trí số 42 

(Ký hiệu: A29) so với bộ dấu vân tay màu đen in trên Chỉ bản; Họ tên: Nguyễn 

Hồng Q; CCCD số: 094088009992; Nơi cư trú: 383/70, đường C, khóm E, phường 

I, TP S (Ký hiệu: M) là không phải dấu vân tay của cùng một người.  

- 02 (hai) ảnh màu tỷ lệ (9x12)cm chụp hai dấu vết đường vân màu đen, tại 

vị trí số 2 (Ký hiệu: A1, A2); 01 (một) ảnh màu tỷ lệ (9x12)cm chụp dấu vết đường 

vân màu trắng ghi tại vị trí 13 chụp ảnh bằng phương pháp soi đèn (Ký hiệu: A3); 

04 (bốn) dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong 

dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 36 (Ký hiệu: A7, A9, A11, A13); 01 (một) 

dấu vết đường vân quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong dán lên 

mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 37 (Ký hiệu: A14); 04 (bốn) dấu vết đường vân 

quét bột màu đen được cố định bằng băng keo trong dán lên mặt sau Chỉ bản, thu 

tại vị trí số 38 (Ký hiệu: A15 đến A18); 01 (một) dấu vết đường vân quét bột màu 

đen được cố định bằng băng keo trong dán lên mặt sau Chỉ bản, thu tại vị trí số 39 

(Ký hiệu: A19); 06 (sáu) ảnh màu tỷ lệ (9x12)cm chụp bảy dấu vết đường vân màu 

trắng, tại vị trí số 41 (Ký hiệu: A22, A23, A24, A26, A27, A28); 03 (ba) ảnh màu 

tỷ lệ (9x12)cm chụp bốn dấu vết đường vân màu trắng, tại vị trí 42 (ký hiệu: A30, 

A31, A32) đã bị mờ nhòe, không đủ cơ sở kết luận.  

Về vật chứng, Cơ quan điều tra đã tạm giữ: 01 tủ lạnh nhãn hiệu AQUA, 

loại 90 lít AQR-95ER; 01 thiết bị tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture; 01 bộ 

đầu ghi hình 04 Videos in 02 audio in + HDD 2TB (Vantech); 02 cục khếch đại âm 

thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu OVANN; 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng 

Lợi; 10 cái áo gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng 

– xanh, hiệu Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái 



 

 

áo gói ôm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 01 cái nệm Kim C, 100% cao su 

thiên nhiên, kích thướt 1,2m x 2m x 10 cm; 02 cái CP hiệu LS C50; 02 cái CP hiệu 

Panasonic C40; 06 cái CP hiệu Panasonic C32. Tạm giữ: 02 chiếc dép, loại dép có 

màu nâu, trên dép có dòng chữ MT&B; 01 áo thun dài tay, sọc trắng – đen; 01 cái 

quần dài, bằng vải, màu xám, trên quần có dòng chữ SPORTR màu trắng; 01 xe 

mô tô, loại xe có kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, biển số 83S3-0744, số khung, số 

máy đã bị cạy phá hư hỏng; 01 cây dao dài 30cm, có cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng 

kim loại; 01 cây kìm, bằng kim loại, dài 20 cm; 01 cây lục giác, bằng kim loại, dài 

17 cm; 01 cây lục giác, bằng kim loại, dài 14,5 cm; 01 cây chìa khóa, một đầu ghi 

số 10 và một đầu ghi số 14, dài 14 cm; 01 cây chìa khóa, hai đầu ghi số 13, dài 

18,5 cm; 01 cây tua vít, bằng kim loại, dài 23 cm; 01 thanh sắt hình tròn, có hai 

đầu hình lục giác, dài 19 cm. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ 

và trao trả các tài sản: 01 tủ lạnh nhãn hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER; 01 thiết 

bị tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture; 01 bộ đầu ghi hình 04 Videos in 02 

audio in + HDD 2TB (Vantech); 02 cục khếch đại âm thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu 

OVANN; 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 10 cái áo gói nằm, sọc 

trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 02 

gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái áo gói ôm, sọc trắng – xanh, 

hiệu Thắng Lợi; m01 cái nệm Kim C, 100% cao su thiên nhiên, kích thướt 1,2m x 

2m x 10 cm; 02 cái CP hiệu LS C50; 02 cái CP hiệu Panasonic C40 và 06 cái CP 

hiệu Panasonic C32 cho bị hại Võ Tấn P.  

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị hại Võ Tấn P đã nhận lại 

được tài sản bị cáo đã chiếm đoạt, không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS-TPST ngày 17/3/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Sóc Trăng truy tố bị cáo Nguyễn Hồng Q về tội “trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

* Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng giữ nguyên quyết 

định truy tố về hành vi của bị cáo Nguyễn Hồng Q và đề nghị Tòa án tuyên bố bị 

cáo Nguyễn Hồng Q phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại tại điểm c 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự; áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo như: sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản bị cáo 

chiếm đoạt được thu giữ kịp thời và giao trả lại cho bị hại nên gây thiệt hại không 

lớn, người đại diện theo ủy quyền của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

theo quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề nghị áp dụng Điều 38 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại không yêu cầu nên không đặt ra xem xét. 

Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 



 

 

Trả lại cho bị cáo: 02 chiếc dép, loại dép có màu nâu, trên dép có dòng chữ 

MT&B; 01 áo thun dài tay, sọc trắng – đen; 01 cái quần dài, bằng vải, màu xám, 

trên quần có dòng chữ SPORTR màu trắng;  

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 cây dao dài 30cm luôn cán dao, có cán 

bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại; 01 cây kìm, bằng kim loại, dài 20 cm; 01 cây lục 

giác, bằng kim loại, dài 17 cm; 01 cây lục giác, bằng kim loại, dài 14,5 cm; 01 cây 

chìa khóa, một đầu ghi số 10 và một đầu ghi số 14, dài 14 cm; 01 cây chìa khóa, có 

hai đầu ghi số 13, dài 18,5 cm; 01 cây tua vít, bằng kim loại, dài 23 cm; 01 thanh 

sắt hình tròn, có hai đầu hình lục giác, dài 19 cm. 

Giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố S: 01 xe mô tô, loại 

xe có kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, biển số 83S3-0744, số khung, số máy đã bị 

cạy phá hư hỏng để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp 

luật. 

Về án phí: đề nghị xem xét theo quy định của pháp luật. 

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo:  

Thống nhất về tội danh và khung hình phạt mà cáo trạng đã truy tố đối với bị 

cáo. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thống nhất với các tình tiết Kiểm sát 

viên đã đề nghị là áp dụng điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và 

đề nghị áp dụng bổ sung tình tiết giảm nhẹ bị cáo tự khai ra hành vi phạm tội theo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự thì đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự vì hành vi của bị cáo không phạm tội 02 lần, việc bị cáo quay lại lần 

thứ hai là do lần thứ nhất xe bị cáo không chở hết tài sản lấy trộm. Về hình phạt thì 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo còn nuôi 04 con 

nhỏ, vợ bị cáo thì đang chấp hành án hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị xử thấp nhất 

của khung hình phạt là 02 năm tù cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và giúp bị cáo 

sớm có điều kiện quay về chăm lo gia đình và các con. 

- Bị cáo thống nhất với lời trình bày của người bào chữa và nói lời nói sau 

cùng là xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường 

thiệt hại cho bị hại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

S, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 



 

 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hồng Q khai nhận nội dung cáo trạng Viện 

kiểm sát truy tố bị cáo là đúng với hành vi của bị cáo, cụ thể:  

Bị cáo là người không có nghề nghiệp ổn định, vì muốn có tiền tiêu xài cá 

nhân, nên vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022, bị cáo đã lén lút 

đột nhập vào nhà của ông Võ Tấn P, tại số F, đường M, khóm E, phường D, thành 

phố S, lấy trộm: 01 tủ lạnh nhãn hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER; 01 thiết bị 

tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture; 01 bộ đầu ghi hình 04 Videos in 02 audio 

in + HDD 2TB (Vantech); 02 cục khếch đại âm thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu 

OVANN bị cáo đem về nhà bị cáo cất giấu. Sau đó, khoảng 30 phút bị cáo tiếp tục 

đến nhà ông P lén lút lấy trộm: 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 10 

cái áo gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng – xanh, 

hiệu Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái áo gói 

ôm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 01 cái nệm Kim C, 100% cao su thiên 

nhiên, kích thướt 1,2m x 2m x 10 cm; 02 cái CP hiệu LS C50; 02 cái CP hiệu 

Panasonic C40 và 06 cái CP hiệu Panasonic C32. Đến ngày 02/12/2022 bị cáo tiếp 

tục quay lại nhà của ông P để tìm tài sản lấy trộm chưa lấy được tài sản thì bị bắt 

quả tang. Tại cơ quan điều tra, qua lấy khai, hỏi cung bị cáo đã thành khẩn khai 

báo hành vi lấy trộm tài sản vào ngày 25/11/2022. Bị cáo đã nhận được kết luận 

định giá tài sản và thống nhất không có ý kiến, bị cáo đã biết sai và xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

[3] Lời khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị 

cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy, bị cáo là người trưởng thành, thể hiện là 

người bình thường không bị mắc bệnh lý về tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất 

khả năng nhận thức, điều khiển hành vi nên đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Lần thứ nhất: vào khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022, bị cáo đã 

lén lút đột nhập vào nhà của ông Võ Tấn P, tại số F, đường M, khóm E, phường D, 

thành phố S, lấy trộm: 01 tủ lạnh nhãn hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER; 01 thiết 

bị tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture; 01 bộ đầu ghi hình 04 Videos in 02 

audio in + HDD 2TB (Vantech); 02 cục khếch đại âm thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu 

OVANN rồi đem về nhà cất giấu. Tổng giá trị tài sản qua định giá là 54.180.000 

đồng. Lần thứ hai: vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 202204 bị 

cáo tiếp tục đến nhà ông P lén lút, lấy trộm: 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu 

Thắng Lợi; 10 cái áo gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, 

sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên 

nhiên; 04 cái áo gói ôm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 01 cái nệm Kim C, 

100% cao su thiên nhiên, kích thướt 1,2m x 2m x 10 cm; 02 cái CP hiệu LS C50; 

02 cái CP hiệu Panasonic C40 và 06 cái CP hiệu Panasonic C32. Tổng giá trị tài 

sản bị cáo lấy trộm có giá trị 12.705.000 đồng. Tổng hai lần chiếm đoạt tài sản có 

giá trị là 66.885.000 đồng. 



 

 

Hành vi nêu trên của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài 

sản của người khác một cách trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, trị an tại địa 

phương và hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017 (chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng). 

[4] Từ đó, có căn cứ xác định Cáo trạng số 39/CT-VKS.TPST ngày 

17/03/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng truy tố để xét xử về 

tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 

không oan cho bị cáo. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã hai lần chiếm đoạt 

tài sản của bị hại và mỗi lần chiếm đoạt tài sản trị giá trên 2.000.000 đồng nên đây 

là tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có 01 lần tiền sự và có nhân thân xấu 

như nêu tại phần lý lịch nên cũng cần xem xét về nhân thân khi quyết định hình 

phạt đối với bị cáo. 

Đối với đề nghị của người bào chữa cho bị cáo đề nghị không áp dụng điểm 

g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: bị cáo đã lấy trộm 

các tài sản của bị hại gồm: 01 tủ lạnh nhãn hiệu AQUA, loại 90 lít AQR-95ER; 01 

thiết bị tổng đài chuyên dụng hiệu SC Venture; 01 bộ đầu ghi hình 04 Videos in 02 

audio in + HDD 2TB (Vantech); 02 cục khếch đại âm thanh; 01 tay nghe nhãn hiệu 

OVANN rồi đem về nhà bị cáo cất giấu. Sau đó, lại tiếp tục quay lại nhà bị hại tìm 

tài sản khác lấy trộm gồm: 04 cái mền, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 10 cái áo 

gói nằm, sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 05 cái ga nệm, sọc trắng – xanh, hiệu 

Thắng Lợi; 02 gói nằm hiệu Kim C, 100% cao su thiên nhiên; 04 cái áo gói ôm, 

sọc trắng – xanh, hiệu Thắng Lợi; 01 cái nệm Kim C, 100% cao su thiên nhiên, 

kích thướt 1,2m x 2m x 10 cm; 02 cái CP hiệu LS C50; 02 cái CP hiệu Panasonic 

C40 và 06 cái CP hiệu Panasonic C32. Như vậy, bị cáo đã thực hiện 02 lần hành vi 

phạm tội nên lời bào chữa của người bào chữa cho bị cáo là không có căn cứ chấp 

nhận. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo hành vi phạm tội; tài sản mà bị cáo chiếm đoạt, được thu giữ kịp thời để 

trả lại cho bị hại, thiệt hại tài sản không lớn nên gây thiệt hại không lớn, người đại 

diện theo ủy quyền của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị hại nên được xem xét, 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Đối với đề nghị của người bào chữa cho bị cáo đề nghị áp dụng thêm tình 

tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là bị cáo tự khai ra hành vi phạm 

tội không được Hội đồng xét xử chấp nhận vì Hội đồng xét xử đã áp dụng cho bị 

cáo tình tiết thành khẩn khai báo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 



 

 

[7] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Căn cứ Điều 50 Bộ luật Hình sự, 

Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù để cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội với một thời gian nhất định là tương xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo và nhằm để cải tạo, giáo 

dục bị cáo trở thành người tốt, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung 

cho xã hội. Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

 [8] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra đã thu giữ: 

- 02 chiếc dép, loại dép có màu nâu, trên dép có dòng chữ MT&B; 01 áo 

thun dài tay, sọc trắng – đen; 01 cái quần dài, bằng vải, màu xám, trên quần có 

dòng chữ SPORTR màu trắng là tài sản của bị cáo không phải là vật chứng vụ án 

nên cần giao trả lại cho bị cáo. 

- 01 cây dao dài 30cm luôn cán dao, có cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại; 

01 cây kìm, bằng kim loại, dài 20 cm; 01 cây lục giác, bằng kim loại, dài 17 cm; 01 

cây lục giác, bằng kim loại, dài 14,5 cm; 01 cây chìa khóa, một đầu ghi số 10 và 

một đầu ghi số 14, dài 14 cm; 01 cây chìa khóa, có hai đầu ghi số 13, dài 18,5 cm; 

01 cây tua vít, bằng kim loại, dài 23 cm; 01 thanh sắt hình tròn, có hai đầu hình lục 

giác, dài 19 cm thu giữ tại hiện trường vụ án là những công cụ dùng vào việc phạm 

tội và còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

- 01 xe mô tô, loại xe có kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, biển số 83S3-0744, 

số khung, số máy đã bị cạy phá hư hỏng hiện chưa xác minh làm rõ chủ sở hữu nên 

cần giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố S để tiếp tục xác minh, 

điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. 

[9] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: người đại diện theo ủy quyền của bị 

hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại nên không đặt ra xem xét. 

[10] Về án phí: Bị cáo thuộc hộ cận nghèo và có đơn xin miễn án phí nên 

được Hội đồng xét xử xem xét miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

[11] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trình bày quan 

điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt, áp dụng các biện pháp tư pháp đối với bị 

cáo là có căn cứ pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; 

Căn cứ điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015.  



 

 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Hồng Q, phạm tội Trộm cắp tài sản. 

2/. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Hồng Q 3 (ba) năm tù. Thời gian thi hành án 

phạt tù tính từ ngày 03/12/2022 

3/. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: người đại diện theo ủy quyền của bị 

hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại nên không đặt ra xem xét. 

4/. Về xử lý vật chứng: 

- Trả lại cho bị cáo: 02 chiếc dép, loại dép có màu nâu, trên dép có dòng chữ 

MT&B; 01 áo thun dài tay, sọc trắng – đen; 01 cái quần dài, bằng vải, màu xám, 

trên quần có dòng chữ SPORTR màu trắng;  

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 cây dao dài 30cm luôn cán dao, có 

cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại; 01 cây kìm, bằng kim loại, dài 20 cm; 01 cây 

lục giác, bằng kim loại, dài 17 cm; 01 cây lục giác, bằng kim loại, dài 14,5 cm; 01 

cây chìa khóa, một đầu ghi số 10 và một đầu ghi số 14, dài 14 cm; 01 cây chìa 

khóa, có hai đầu ghi số 13, dài 18,5 cm; 01 cây tua vít, bằng kim loại, dài 23 cm; 

01 thanh sắt hình tròn, có hai đầu hình lục giác, dài 19 cm. 

- Giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố S 01 xe mô tô, loại 

xe có kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, biển số 83S3-0744, số khung, số máy đã bị 

cạy phá hư hỏng để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp 

luật. 

5/. Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Nguyễn Hồng Q được miễn án phí. 

6/. Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án để 

yêu cầu xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND thành phố Sóc Trăng; 

- CQCSĐT - Công an thành phố Sóc Trăng; 

- CQTHAHS – Công an thành phố Sóc Trăng; 

- Chi cục THA Dân sự thành phố Sóc Trăng; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu Tòa án thành phố Sóc Trăng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trúc Phƣơng 

 

 


